
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 80 + 80B đường 19, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH

0109139761

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

4. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

5. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

6. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

7. Sản xuất đồng hồ 2652

8. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

9. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

10. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

11. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

12. Sản xuất pin và ắc quy 2720

13. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

14. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

15. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

16. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

17. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

18. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

19. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGU HANH GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGU HANH GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976059888
Email:

Fax:
Website:
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21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ hoạt động đấu giá

4610

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

28. Bán buôn tổng hợp 4690

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Trừ bán lẻ thuốc

4772(Chính)

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

33. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Trừ  đấu giá

4774

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

35. Cơ sở lưu trú khác 5590

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

38. Dịch vụ ăn uống khác 5629

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

40. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

41. Đại lý du lịch 7911

42. Điều hành tua du lịch 7912

43. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

44. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá theo 
quy định pháp luật

8299

45. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

46. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THU 
HẰNG

Xóm Chay, Xã 
Canh Nậu, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.800 9.800.000.000 98,000

Tổng số 9.800 9.800.000.000 98,000

121575574

2 VŨ THỊ HIỀN Thôn Tả Phụ, Xã 
Hồng Thái, 
Huyện Kiến 
Xương, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 50.000.000 0,500

Tổng số 50 50.000.000 0,500

151973101

3 ĐINH TUẤN 
DŨNG

Thôn Tân Kết, 
Thị Trấn Thắng, 
Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 50.000.000 0,500

Tổng số 50 50.000.000 0,500

121284696

4 NGUYỄN THỊ 
NHUNG

Thôn Tân Kết, 
Thị Trấn Thắng, 
Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 50.000.000 0,500

Tổng số 50 50.000.000 0,500

121671426

5 NGUYỄN THỊ 
THU LAN

Số 11, ngõ 698 
đường Lạc Long 
Quân, Phường 
Nhật Tân, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50 50.000.000 0,500

Tổng số 50 50.000.000 0,500

0011840000
37

47. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

48. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

49. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

50. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121575574
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Chay, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 14, cụm 2, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THU HẰNG Nữ

18/09/1982 Kinh Việt Nam

03/08/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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